
Những người cần phải khai báo thuế cư trú thành phố/tỉnh 

 

Thuế cư trú thành phố/tỉnh của thành phố Shizuoka sẽ được đánh thuế đối với những người sống ở thành phố 

Shizuoka vào ngày 1 tháng 1 năm đó. 

Tại nơi bạn sinh sống, thành phố cũng như tỉnh cung cấp nhiều dịch vụ hành chính khác nhau đến người dân. 

Và chi phí này mọi người cùng chia sẻ thông qua việc trả thuế cư trú thành phố/tỉnh. Thuế này khác với thuế thu 

nhập (thuế nộp cho quốc gia), được tính toán dựa trên thu nhập của năm trước đó. 

Nhằm mục đích mở rộng phạm vi số người chịu thuế, mức thu nhập tối thiểu chịu thuế cư trú được xác định 

thấp hơn mức thu nhập tối thiểu chịu thuế thu nhập. Vì thế, ngay cả những người không chịu thuế thu nhập cũng 

có khả năng phải chịu thuế cư trú. 

Vì lý do trên, ngay cả khi bạn là đối tượng không cần phải khai báo thuế thu nhập, nhưng nếu thuộc một trong 

các trường hợp sau đây thì bạn cần phải làm thủ tục khai báo thuế cư trú. 

 Và nếu bạn đã khai báo thuế thu nhập thì không cần phải khai báo thuế cư trú. 

 

1.  Những trường hợp cần phải khai báo thuế cư trú 

(1) Đối với người làm việc nhận lương (người lao động) 

① Những người có thu nhập ngoài lương 

② Người nhận lương từ 2 nơi trở lên 

③ Những người không được nơi làm việc (công ty)  nộp "Báo cáo chi trả tiền lương" cho Ủy ban hành chính. 

(2) Đối với trường hợp không phải là người làm việc nhận lương 

Người có tổng số thu nhập thực lĩnh (thu nhập - chi phí cần thiết) trong năm trước  

vượt quá tổng số tiền {315.000 yên x (số người phụ thuộc, v.v. + 1) + 100.000 yên + 189.000 yên(*) } 

(Lưu ý)   

① Người phụ thuộc, v.v., là chỉ những người có có tổng thu nhập trong năm trước từ 380.000 yên trở xuống 

(trường hợp là người làm việc nhận lương, tổng lương được chi trả dưới 1.030.000 yên), và sinh sống 

cùng một nguồn sinh kế. 

②  (*) Cộng thêm 189.000 yên chỉ tính đối với những ai có người phụ thuộc. 

 

2. Thời gian và địa điểm nộp khai báo thuế 

(1) Thời gian    Hạn nộp: 15/3 

(2) Địa điểm nộp khai báo thuế:    

Shizuoka Shiyakusho Shizuoka Chōsha Shinkan 2-kai Shiminzei-ka Futsū Chōshū Dai 1 Kakari (Ban thu thuế 

phổ thông số 1, Phòng thuế cư trú Tầng 2 tòa nhà mới, Tòa thị chính-Ủy ban hành chính Shizuoka). 

Suruga Kuyakusho 1-kai Chiiki Komyuniti Hiroba Shiminzei-ka Futsū Chōshū dai 2 Kakari (Ban thu thuế phổ 

thông số 2, Phòng thuế thị dân Hội trường giao lưu cộng đồng địa phương, tầng 1 Ủy ban quận Suruga) 

(Lưu ý) Địa điểm ở Ủy ban quận Suruga sẽ mở cửa từ ngày 14/2 đến ngày 15/3. 

Shizuoka Shiyakusho Shimizu-ku Chōsha 2-kai Shimizu Shizei Jimusho Shiminzei-gakari (Ban thuế thị dân, 

Văn phòng thuế Shimizu Tầng 2, Tòa thị chính quận Shimizu-Ủy ban hành chính thành phố Shizuoka) 

(3) Liên hệ  

Quận Aoi: Ban thu thuế phổ thông số 1, Phòng thuế thị dân (054) 221-1041 

Quận Suruga: Ban thu thuế phổ thông số 2, Phòng thuế thị dân (054) 221-1542 

Quận Shimizu: Ban thuế thị dân Văn phòng thuế thành phố Shimizu (054) 354-2072 

 

ベトナム語 


